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ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ XANH, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NHẰM 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP  VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

Lê Thanh Tiệp 

Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXHDN) và 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (PTBVDN) và xem xét vai trò trung gian của đổi mới công 

nghệ xanh (ĐMCNX), chuyển đổi năng lượng tái tạo (CĐNLTT) và hành vi ủng hộ môi trường 

(HVUHMT) trong mối quan hệ này. Mô hình được phát triển dựa trên sự bổ sung cho các nghiên cứu 

trước nhằm đề xuất các hướng đi chi tiết trong tương lai. Dữ liệu nghiên cứu gồm 395 mẫu được thu 

thập từ các nhà quản lý cấp cao và cấp trung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất 

thực phẩm tại vùng Đông Nam Bộ. Từ đó, đưa ra các đề xuất về hàm ý chính sách nhằm giúp các nhà 

quản lý có cái nhìn rõ nét hơn về ảnh hưởng của TNXHDN đến PTBVDN thông qua vai trò trung 

gian của ĐMCNX, CĐNLTT và HVUHMT đồng thời có thêm những định hướng rõ ràng hơn trong 

chiến lược nâng cao PTBVDN.  

Từ khoá: Chuyển đổi năng lượng tái tạo; Đổi mới công nghệ xanh; Hành vi ủng hộ môi trường; 

Phát triển bền vững; Trách nhiệm xã hội. 

Đặt vấn đề 

Ngày nay, mối quan tâm về môi trường ngày 

càng gia tăng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân 

theo và đề xuất các quy trình có lợi về mặt sinh 

thái (Li & cộng sự, 2023). Trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm 

đến các kỹ thuật tích hợp và hiệu quả về chi phí 

được sử dụng nhằm giảm tối đa chất thải công 

nghiệp trong sản xuất (Andaregie & Astatkie, 

2022). Từ đó, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tác 

động có hại đến môi trường và đạt được hiệu quả 

tài chính bằng cách chủ động phòng tránh ô 

nhiễm (Li & cộng sự, 2023). Do đó, một số 

doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau đã chủ 

động thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp hoặc bày tỏ sự quan tâm và ý định 

thực hiện nó (Wassan & cộng sự, 2023). Ngoài 

ra, việc thực hiện quản lý doanh nghiệp gắn với 

các hành vi ủng hộ môi trường cũng mang lại 

nhiều lợi ích (Zameer & cộng sự 2021), cụ thể, 

nó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm 

chi phí, giảm tác động tiêu cực tới môi trường 

(Qu & cộng sự 2022), đồng thời nâng cao hiệu 

quả hoạt động môi trường lâu dài. Hơn nữa, để 

thực hiện chuyển đổi năng lượng tái tạo và đổi 

mới công nghệ xanh, đồng thời nâng cao hành 

vi ủng hộ môi trường của doanh nghiệp thông 

qua việc triển khai trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp, các công ty cần phải thiết lập hệ thống 

chuyển đổi năng lượng tái tạo và đổi mới công 

nghệ xanh - công việc tốn nhiều thời gian. 

Những giá trị này được tích hợp vào tuyên bố 

sứ mệnh của công ty trong quá trình chuyển đổi 

và đổi mới nhằm nâng cao nhận thức về môi 

trường của toàn bộ lực lượng lao động. Việc 

thực hành trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hiệu 

quả và đạt được mức độ đổi mới xanh tích cực 

có thể tạo điều kiện tích cực cho việc nâng cao 

nhận thức về đổi mới công nghệ xanh và chuyển 

đổi năng lượng tái tạo (Li & cộng sự, 2023). 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm bổ sung 

thông tin bằng cách xem xét sự tác động của 
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trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với phát 

triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất 

thực phẩm của Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu 

còn tập trung làm rõ vai trò trung gian của 

chuyển đổi năng lượng tái tạo, đổi mới công 

nghệ xanh và hành vi ủng hộ môi trường trong 

mối quan hệ với trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp - mối quan tâm hàng đầu đối với các 

doanh nghiệp và các nhà quản lý tại Việt Nam 

hiện nay. Cuối cùng, nghiên cứu khám phá 

phương thức các doanh nghiệp sử dụng trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp như một công cụ 

chiến lược tiềm năng để năng cao phát triển bền 

vững của doanh nghiệp đối với các mục tiêu 

phát triển bền vững. 

1. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

1.1. Cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết của nghiên cứu được phát triển 

dựa trên lý thuyết các bên liên quan của 

Freeman (1984) và lý thuyết hiện đại hóa sinh 

thái của Huber (1985). Theo đó, Freeman 

(1984) nhấn mạnh vào tính đa dạng và tầm quan 

trọng của mối quan hệ giữa tổ chức và các bên 

có liên quan như một thực thể kinh tế có những 

đóng góp tích cực vào môi trường và xã hội. 

Cùng với đó, lý thuyết của Huber (1985) nhấn 

mạnh khả năng chuyển đổi xã hội theo hướng 

bền vững qua sự đổi mới công nghệ, làm mới tổ 

chức và giá trị xã hội. Lý thuyết này cũng mô tả 

cách mà các tổ chức có thể đạt được sự hiện đại 

hóa sinh thái mà không gây ra tác động tiêu cực 

đến môi trường. 

Ngoài ra, các công ty áp dụng các sáng kiến 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, bao gồm các 

hoạt động bền vững với môi trường, có thể thiết 

lập một vị thế ổn định trong thị trường và thúc 

đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp 

(Bhattarai, 2023). Thêm vào đó, các công ty có 

mô hình sản xuất hàng hóa xanh có thể đạt được 

lợi thế cạnh tranh bằng cách tận dụng sự khác 

biệt hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả chi phí 

trong hoạt động sản xuất (Li & cộng sự, 2023). 

Hơn nữa, việc triển khai tích hợp đổi mới công 

nghệ xanh và năng lượng tái tạo có thể tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các 

hoạt động trong chiến lược phát triển bền vững 

(Qu & cộng sự, 2022). 

1.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Trách nhiệm xã hội ngày càng được chú 

trọng trong chiến lược phát triển bền vững của 

doanh nghiệp như một khía cạnh quan trọng 

trong mục tiêu kinh doanh cốt lõi cũng như các 

phương thức và hoạt động nhằm phát triển bền 

vững (Hoque & cộng sự, 2018). Việc triển khai 

trách nhiệm xã hội một cách hiệu quả có thể 

đem đến cho doanh nghiệp nguồn lực phát triển 

chiến lược, gia tăng lòng tin của khách hàng, và 

thu hút các nhà đầu tư (Dhar & cộng sự, 2022). 

Ngoài ra, việc tích hợp các sáng kiến trách 

nhiệm xã hội trong tổ chức được xác định sẽ 

giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất và thúc 

đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 

(Suganthi, 2019). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả 

thuyết H1 sau: 

H1: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có 

ảnh hưởng tích cực tới phát triển bền vững của 

doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có mức độ nhận thức về việc 

tiêu thụ nguồn năng lượng tái tạo càng cao 

không chỉ tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho 

môi trường mà còn giúp doanh nghiệp đạt được 

càng nhiều mục tiêu trong chiến lược phát triển 

bền vững (Reyes-Mercada & Rajagopal, 2016). 

Ngoài ra, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

không chỉ giúp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng 

tái tạo trong chuỗi sản xuất, nó còn giúp nâng 

cao hình ảnh thương hiệu xanh của doanh 

nghiệp (Us & cộng sự, 2023; Le & cộng sự, 

2021). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thiết H2a 

sau: 



NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 14, SỐ 1 (03/2024) 128 

H2a: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có 

ảnh hưởng tích cực tới chuyển đổi năng lượng 

tái tạo. 

Theo lý thuyết hiện đại hóa sinh thái, việc 

sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo được xem 

là một công cụ chiến lược đóng góp quan trọng 

vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. Theo đó, phát triển bền vững có thể 

được thúc đẩy và thực hiện thông qua việc đẩy 

mạnh sử dụng các nguồn năng lượng xanh như 

năng lượng điện mặt trời, thuỷ điện và điện gió 

trong chuỗi sản xuất. Điều này sẽ giúp doanh 

nghiệp giảm thiểu tối đa lượng khí thải cũng 

như sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hoá thạch 

- nguồn năng lượng đã và đang cạn kiệt dần, và 

tạo điều kiện tích cực cho sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp (Curran, 2019). Dựa trên các 

quan điểm trên, nghiên cứu đề xuất giả thuyết 

H2b và H2c sau: 

H2b: Chuyển đổi năng lượng tái tạo có ảnh 

hưởng tích cực tới phát triển bền vững của 

doanh nghiệp. 

H2c: Chuyển đổi năng lượng tái tạo làm 

trung gian trong quan hệ giữa trách nhiệm xã 

hội doanh nghiệp và phát triển bền vững của 

doanh nghiệp. 

Các cơ quan chính phủ cũng công nhận, đổi 

mới xanh là việc phát triển và ứng dụng các sản 

phẩm, quy trình, công nghệ và sáng kiến nhằm 

giảm thiểu tác động đến môi trường (Wang 

2019; Xie & cộng sự, 2019). Về bản chất, đổi 

mới xanh liên quan đến việc tích hợp các 

nguyên tắc bền vững vào thực tiễn kinh doanh, 

ngăn ngừa ô nhiễm, lãng phí và cạn kiệt tài 

nguyên trong suốt quá trình hoạt động (Li & 

cộng sự, 2023). Trong bối cảnh kinh doanh hiện 

đại, các hoạt động sinh thái đã trở nên phổ biến 

do mối quan tâm về môi trường ngày càng tăng. 

Vì vậy, việc triển khai đổi mới công nghệ xanh 

cho phép các doanh nghiệp bảo vệ môi trường 

và giảm ô nhiễm (Alhadid & As’ ad, 2014). 

Hơn nữa, ngày càng nhiều doanh nghiệp tích 

cực hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng đối với mối quan tâm về môi trường 

(Albort-Morant & cộng sự, 2018). Vì vậy, 

nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau: 

H3a: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ảnh 

hưởng tích cực tới đổi mới công nghệ xanh. 

Chiến lược trách nhiệm xã hội không chỉ có 

ảnh hưởng tích cực tới đổi mới công nghệ xanh 

mà còn thúc đẩy tương tác tích cực giữa các bên 

liên quan, đồng thời, thiết lập nền tảng vững 

chắc cho quá trình đổi mới và phát triển theo 

hướng bền vững hơn (Zheng & Zhang, 2023). 

Hơn nữa, việc áp dụng các công nghệ xanh và 

chu trình sản xuất có thể giúp doanh nghiệp 

nâng cao lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu 

xanh ngày càng cao của khách hàng bằng cách 

tạo ra các dòng sản phẩm, dịch vụ xanh và có 

tác động tích cực tới môi trường (Albort-

Morant & cộng sự, 2016). Đồng thời, việc áp 

dụng đổi mới công nghệ xanh không những 

thúc đẩy hiệu quả về mặt kinh tế mà còn đem 

đến nhiều lợi ích cho môi trường, hướng đến 

mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp 

(Wang & cộng sự, 2022; Shahzad & cộng sự, 

2020) thông qua các hoạt động trong phạm vi 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và việc đạt 

được các mục tiêu sinh thái. Vì vậy, nghiên cứu 

đề xuất các giả thuyết sau: 

H3b: Đổi mới công nghệ xanh có ảnh hưởng 

tích cực tới phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. 

H3c: Đổi mới công nghệ xanh làm trung 

gian trong quan hệ giữa trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. 

Ngoài việc đổi mới công nghệ xanh và 

chuyển đổi sử dụng năng lượng xanh, việc tập 

trung vào hành vi ủng hộ môi trường cũng được 

doanh nghiệp chú ý như một chiến lược quan 

trọng. Hành vi ủng hộ môi trường là hành động 
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có lợi cho việc cải thiện môi trường hoặc giảm 

thiểu thiệt hại cho môi trường (Kim & Seock, 

2019; Steg & Vlek, 2009). Theo lý thuyết trao 

đổi xã hội, các sáng kiến trách nhiệm xã hội có 

xu hướng khuyến khích các hành vi xanh trong 

tổ chức, từ đó nâng cao các hành vi ủng hộ môi 

trường trong doanh nghiệp. Hơn nữa, các hoạt 

động liên quan đến trách nhiệm xã hội cũng 

thúc đẩy sự gắn kết tích cực giữa các nhân viên, 

điều này càng củng cố thêm động lực của họ để 

củng cố hành vi xanh. Một số phát hiện trước 

đây cũng chứng minh, trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp có mối quan hệ tích cực và chặt chẽ với 

hành vi ủng hộ môi trường (Suganthi, 2019; 

Tian & Robertson, 2019; Latif & cộng sự, 

2022). Cùng với đó, việc thực hiện các sáng 

kiến trách nhiệm xã hội và hành vi ủng hộ môi 

trường sẽ giúp cải thiện hiệu quả tài chính của 

doanh nghiệp thông qua giảm chi phí, đổi mới 

sản phẩm, quy trình cũng như cải thiện chất 

lượng và hình ảnh sản phẩm (Huang & cộng sự, 

2020). Nghiên cứu của Suganthi (2019) đã nhận 

định rằng các hoạt động trách nhiệm xã hội liên 

hệ chặt chẽ và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp, từ đó hướng tới sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp. Dựa trên những quan 

điểm này, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết 

H4a, H4b, và H4c như sau: 

H4a: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có 

ảnh hưởng tích cực tới hành vi ủng hộ môi 

trường. 

H4b: Hành vi ủng hộ môi trường có ảnh 

hưởng tích cực tới phát triển bền vững của 

doanh nghiệp. 

H4c: Hành vi ủng hộ môi trường làm trung 

gian trong quan hệ giữa trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và phát triển bền vững của doanh 

nghiệp (PTBVDN). 

1.3. Mô hình nghiên cứu 

Dựa trên các quan điểm lý thuyết được đề 

cập, bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu sau: 

HÌNH 1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Nguồn: Mô hình nghiên cứu được đề xuất bởi tác giả. 

Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(TNXHDN) 

Phát triển bền vững doanh 

nghiệp 

(PTBVDN) 

Chuyển đổi Năng 

lượng tái tạo 

(CĐNLTT) 

Hành vi ủng hộ môi 

trường 

(HVUHMT) 

Đổi mới công nghệ 

xanh 

(ĐMCNX) 

H2a 

H3a 

H4a 

 H1  

H2b 

H3b 

H4b H4c 

H2c 

H3c 

Tác động gián tiếp – mối quan hệ trung gian (H2c, H3c, H4c) 

 



NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 14, SỐ 1 (03/2024) 130 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu thu thập dữ liệu thông qua bảng 

hỏi, được xây dựng dựa trên các biến được trình 

bày tại Bảng 1. Bảng hỏi đã trải qua quá trình 

kiểm duyệt nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá của 

chuyên gia và 395 mẫu khảo sát đưa vào phân 

tích số liệu. Khảo sát 395 quản lý cấp cao và 

cấp trung từ 122 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành 

sản xuất thực phẩm ở Bình Dương, Đồng Nai và 

Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng hỏi có 2 phần: 

phần 1 thu thập dữ liệu nhân khẩu học, và phần 

2 bao gồm các câu hỏi mở liên quan đến 

TNXHDN, CĐNLTT, ĐMCNX, HVUHMT và 

PTBVDN trong phạm vi quan tâm của các 

doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Các câu 

trả lời được ghi lại bằng thang đo Likert 5 điểm 

(1 = hoàn toàn không đồng ý đến 5 = hoàn toàn 

đồng ý) và được phân tích bằng Smart PLS. 

Đầu tiên là TNXHDN, 7 biến quan sát được 

đo lường từ nghiên cứu của Khan & cộng sự 

(2023); CĐNLTT được đánh giá qua 4 biến quan 

sát được điều chỉnh bởi Le & cộng sự (2021). 

Tương tự, ĐMCNX được đo lường thông qua 4 

biến quan sát được kế thừa từ nghiên cứu của 

Rahman & Post (2012); HVUHMT được điều 

chỉnh bằng 7 biến quan sát được đo lường bởi 

Afsar & Umrani (2020). Cuối cùng, PTBVDN 

được xác định thông qua 8 biến kế thừa từ nghiên 

cứu của Chow & Chen (2012).  

BẢNG 1. THANG ĐO NGHIÊN CỨU  

Mã hóa Thang đo Nguồn 
 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) 

Khan & cộng 

sự (2023) 

TNXHDN1 Công ty của tôi đóng góp thỏa đáng cho các hoạt động từ thiện 

TNXHDN2 
Công ty của tôi hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ hoạt động 

trong các lĩnh vực có vấn đề về môi trường 

TNXHDN3 
Công ty của tôi đóng góp cho các chiến dịch, dự án về môi 

trường 

TNXHDN4 
Công ty của tôi tham gia vào các hoạt động nhằm bảo vệ và 

nâng cao chất lượng tài nguyên thiên nhiên 

TNXHDN5 
Công ty của tôi đầu tư để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế 

hệ tương lai 

TNXHDN6 
Công ty tôi thực hiện các chương trình đặc biệt nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên 

TNXHDN7 
Công ty của tôi đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, quan tâm 

đến thế hệ tương lai nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của xã hội 
 Hành vi ủng hộ môi trường (HVUHMT) 

Afsar & cộng 

sự (2020) 

HVUHMT1 
Tôi đề xuất các phương pháp mới có thể cải thiện hiệu quả hoạt 

động môi trường của tổ chức của tôi 

HVUHMT2 
Tôi thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu theo cách thân thiện 

với môi trường 

HVUHMT3 Ở nơi làm việc, tôi tắt đèn khi ra khỏi văn phòng 

HVUHMT4 Khi làm việc, tôi tránh lãng phí tài nguyên như điện, nước 

HVUHMT5 Tôi chia sẻ kiến thức về môi trường với đồng nghiệp 
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Mã hóa Thang đo Nguồn 

HVUHMT6 
Trong công việc, tôi cân nhắc hậu quả hành động của mình 

trước khi làm điều gì đó có thể ảnh hưởng đến môi trường 

HVUHMT7 
Tại nơi làm việc, tôi thực hiện các nhiệm vụ về môi trường mà 

tổ chức của tôi không yêu cầu 
 Đổi mới công nghệ xanh (ĐMCNX) 

Rahman và 

Post (2012) 

ĐMCNX1 
Quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên tục được cải 

tiến theo hướng tiêu chuẩn xanh. 

ĐMCNX2 Quy trình sản xuất sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng 

ĐMCNX3 Mọi loại bao bì được sử dụng đều thân thiện với môi trường 

ĐMCNX4 
Trong hoạt động sản xuất, chúng tôi ưu tiên sử dụng năng 

lượng tái tạo. 
 Chuyển đổi năng lượng tái tạo (CĐNLTT) 

Le & cộng sự 

(2021) 

CĐNLTT1 Tăng cường sử dụng nguồn tài nguyên gió 

CĐNLTT2 Tăng cường sử dụng nguồn tài nguyên sinh khối 

CĐNLTT3 Tăng cường sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời 

CĐNLTT4 Tăng cường sử dụng nguồn tài nguyên nước 
 Phát triển bền vững doanh nghiệp (PTBVDN) 

Chow & cộng 

sự (2012) 

PTBVDN1 
Công ty của chúng tôi đã cải thiện sức khỏe và an toàn cho 

nhân viên hoặc cộng đồng 

PTBVDN2 
Công ty của chúng tôi đã truyền đạt các tác động và rủi ro môi 

trường của công ty tới công chúng 

PTBVDN3 Công ty chúng tôi giảm chi phí đầu vào cho cùng mức đầu ra 

PTBVDN4 

Công ty chúng tôi tạo sự khác biệt cho quy trình/sản phẩm dựa 

trên nỗ lực tiếp thị về hiệu quả môi trường của quy trình/sản 

phẩm 

PTBVDN5 Công ty chúng tôi giảm tiêu thụ năng lượng 

PTBVDN6 Công ty chúng tôi giảm thiểu chất thải và khí thải từ hoạt động 

PTBVDN7 
Công ty chúng tôi giảm mua vật liệu, hóa chất và linh kiện 

không tái tạo 

PTBVDN8 

Công ty chúng tôi giảm việc sử dụng nhiên liệu truyền thống 

bằng cách thay thế một số nguồn năng lượng ít gây ô nhiễm 

hơn 

Nguồn: Tổng hợp từ tác giả. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu được thu thập trong nghiên cứu này thể 

hiện một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, 

bao gồm giới tính, độ tuổi, thâm niên làm việc, 

lĩnh vực kinh doanh và quy mô của doanh 

nghiệp. Trong tổng số 395 quản lý doanh nghiệp 

được phỏng vấn, nam giới chiếm 47,3%, trong 

khi nữ giới chiếm 52,7%. Phân tích theo độ tuổi 
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cho thấy nhóm tuổi dưới 30 là 23,3%, nhóm tuổi 

từ 30 đến dưới 40 là 31,7%, từ 40 đến dưới 50 là 

26,8%, và nhóm tuổi trên 50 là 18,2%. 

Về kinh nghiệm làm việc, có 22,5% đáp 

viên dưới 5 năm kinh nghiệm, 28,4 % đáp viên 

từ 5 đến dưới 10 năm, 21,5% từ 10 đến dưới 15 

năm, 19,2% đáp viên từ 15 đến dưới 20 năm, và 

8,4% đáp viên có trên 20 năm kinh nghiệm. Đối 

với lĩnh vực đang làm việc, 40% làm việc trong 

ngành thực phẩm đông lạnh, 30,9% trong ngành 

thực phẩm đóng hộp và 29,1% trong thực phẩm 

chế biến sẵn. Về quy mô doanh nghiệp, 25% 

đáp viên đến từ doanh nghiệp có từ 10 đến 49 

nhân viên, 45,4% từ 50 đến 99 nhân viên, và 

29,6% từ 100 đến 249 nhân viên. 

3.2. Kiểm định thang đo  

Việc đánh giá mô hình đo lường được thực 

hiện bằng cách sử dụng nhiều chỉ số, bao gồm 

hệ số tải, độ tin cậy tổng hợp (CR), Cronbach's 

Alpha, trích xuất phương sai trung bình (AVE), 

hệ số lạm phát phương sai (VIF), chỉ số phù hợp 

bình thường (NFI), và tỷ lệ dị tính-đơn tính 

trạng (HTMT) của các mối tương quan. Các chỉ 

số này đóng vai trò là thước đo công cụ để xác 

định độ tin cậy và giá trị của mô hình. Như mô 

tả trong Bảng 2, độ tin cậy của thang đo đã được 

xác nhận với Cronbach’s alpha lớn hơn 0,7 và 

CR lớn hơn 0,7 (DeVellis, 2021; Bagozzi & Yi, 

1988). Giá trị hội tụ được hỗ trợ bởi hệ số tải 

trên 0,7 và giá trị AVE trên 0,5 (Hulland, 1999). 

Vì vậy, độ tin cậy của các thang đo được khẳng 

định là đạt tiêu chuẩn. 

BẢNG 2. HỆ SỐ TẢI NHÂN TỐ, CRONBACH’S ALPHA, CR, AVE VÀ VIF 

Biến tiềm 

ẩn 
Biến quan sát 

Hệ số tải 

nhân tố 

Giá trị 

phóng đại 

phương sai 

VIF 

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha 

Độ tin 

cậy CR 

Phương 

sai trích 

AVE 

Chuyển đổi 

năng lượng 

tái tạo 

(CĐNLTT) 

CĐNLTT1 0,815 1,909 
 

0,871 

  

0,912  0,721  
CĐNLTT2 0,852 2,016 

CĐNLTT3 0,870 2,613 

CĐNLTT4 0,857 2,467 

Hành vi ủng 

hộ môi 

trường 

(HVUHMT) 

HVUHMT1 0,861 2,816 

 

 

0,895 

 

  

 

 

0,918 

 

  

 

 

 

0,615 

 

 

  

HVUHMT2 0,785 2,107 

HVUHMT3 0,852 2,685 

HVUHMT4 0,774 2,098 

HVUHMT5 0,715 1,730 

HVUHMT6 0,738 2,150 

HVUHMT7 0,752 2,074 

Phát triển 

bền vững 

của doanh 

nghiệp 

(PTBVDN) 

PTBVDN1 0,785 2,313 

0,896 0,917 0,579 

PTBVDN2 0,813 2,298 

PTBVDN3 0,777 2,025 

PTBVDN4 0,708 1,745 

PTBVDN5 0,738 2,209 

PTBVDN6 0,756 2,126 

PTBVDN7 0,750 2,020 

PTBVDN8 0,755 2,211 
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Trách nhiệm 

xã hội 

doanh 

nghiệp 

(TNXHDN) 

TNXHDN1 0,735 1,938 

 

 

0,897 

 

  

 

 

0,919 

 

 

0,618 

  

TNXHDN2 0,844 2,629 

TNXHDN3 0,792 2,318 

TNXHDN4 0,809 2,122 

TNXHDN5 0,776 1,991 

TNXHDN6 0,765 2,087 

TNXHDN7 0,780 2,349 

Đổi mới 

công nghệ 

xanh 

(ĐMCNX) 

ĐMCNX1 0,891 3,070 

0,866 0,909 0,714 
ĐMCNX2 0,891 3,072 

ĐMCNX3 0,784 1,773 

ĐMCNX4 0,810 1,833 

Nguồn: Tác giả tính toán. 

Bên cạnh đó, việc xác nhận giá trị phân biệt 

được chứng minh rõ ràng thông qua việc đánh 

giá HTMT được trình bày tại Bảng 3. Tất cả giá 

trị HTMT đều nhỏ hơn 0,85, cung cấp hỗ trợ bổ 

sung cho giá trị phân biệt của các cấu trúc 

(Henseler và cộng sự, 2016). 

BẢNG 3. KẾT QUẢ GIÁ TRỊ HETEROTRAIT-MONOTRAIT  
 

CĐNLTT HVUHMT PTBVDN TNXHDN ĐMCNX 

CĐNLTT 1 
    

HVUHMT 0,479 
    

PTBVDN 0,478 0,441 
   

TNXHDN 0,563 0,443 0,482 
  

ĐMCNX 0,471 0,374 0,538 0,477 
 

Nguồn: Tác giả tính toán.

Ngoài ra, VIF đã được sử dụng để đánh giá 

độ lệch và đa cộng tuyến của phương pháp phổ 

biến trong mô hình cấu trúc (Hair và cộng sự, 

2019). Tất cả các giá trị VIF đều dưới 10 như 

đã trình bày tại Bảng 2, cho thấy hiện tượng đa 

cộng tuyến sẽ không xảy ra. Hơn nữa, kết quả 

kiểm tra đơn yếu tố Harman cho thấy, không có 

bằng chứng về sai lệch phương pháp luận, với 

5 yếu tố hội tụ về một yếu tố có AVE là 

32,267%, thấp hơn ngưỡng 50% (Podsakoff và 

Organ, 1986). 

Giá trị R2 cho CĐNLTT, HVUHMT, 

PTBVDN, và ĐMCNX lần lượt là 0,258; 0,160; 

0,349 và 0,183. R2 được điều chỉnh cho bốn yếu 

tố này lần lượt là 0,256; 0,158; 0,342; và 0,181, 

tất cả đều vượt quá 0,1 (Falk và Miller, 1992), 

cho thấy rằng cấu trúc mô hình được sử dụng là 

thỏa đáng. Q2 đối với CĐNLTT, HVUHMT, 

PTBVDN, và ĐMCNX đều lớn hơn 0, tương 

ứng là 0,179; 0,096; 0,196; và 0,126. Bên cạnh 

đó, NFI là 0,826 (0,08 < NFI < 0,9), cho thấy 

mức độ phù hợp gần như tối ưu (Forza và 

Filippini, 1998). SRMR bằng 0,056 (<0,08) 

(Hu và Bentler, 1999), khẳng định mô hình này 

là phù hợp và có giá trị cho nghiên cứu. 

Bảng 4 trình bày kết quả thu được của phân 

tích SEM. Các phát hiện chỉ ra rằng, tất cả các 

giá trị P đều dưới ngưỡng chấp nhận 0,05, xác 

minh rằng 10 giả thuyết đề xuất là có ý nghĩa 

với tỷ lệ tin cậy 95%. Tất cả các giá trị mẫu ban 

đầu đều dương, nghĩa là tất cả giả thuyết đề xuất 

đều có mối tương quan dương. Ảnh hưởng của 

các biến trung gian của mô hình SEM cho thấy 

tất cả các mối quan hệ trung gian đều có ý nghĩa 
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thống kê với giá trị p < 0,05 và tất cả các hệ số 

ảnh hưởng đều dương (Hình 2). 

Các kết quả trong Bảng 4 ủng hộ tất cả giả 

thuyết. TNXHDN thể hiện mối liên hệ tích cực 

và quan trọng về mặt thống kê với PTBVDN (β 

= 0,176, t = 3,678, p < 0, 05), điều này khẳng 

định H1. Mối liên hệ giữa TNXHDN và 

CĐNLTT (H2a) được phát hiện là dương với β 

= 0,508, t = 13,628 và p < 0,005. Tương tự, H2b 

được hỗ trợ, đặc biệt CĐNLTT ảnh hưởng tích 

cực đến PTBVDN (β = 0,157, t = 2,504, p = 

0,012 < 0, 05). Hơn nữa, TNXHDN có tác động 

tích cực đến ĐMCNX (β = 0,428, t = 9,843, p < 

0, 05), và ĐMCNX tác động tích cực đến 

PTBVDN (β = 0.551, t = 10.098, p < 0, 05), do 

đó ủng hộ H3a và H3b. Ngoài ra, mối quan hệ 

giữa TNXHDN và HVUHMT, HVUHMT và 

PTBVDN được nhận thấy là có ý nghĩa và tích 

cực. Điều này được chứng minh bằng kết quả 

sau: đối với TNXHDN và HVUHMT, β = 

0,400, t = 9,254, p < 0, 05; và đối với 

HVUHMT và PTBVDN, β = 0,170, t = 3,162, 

p = 0,002 < 0, 05. Kết quả là H4a, H4b được hỗ 

trợ. Ngoài ra, H2c được hỗ trợ (β = 0,08, t = 

2,376, p = 0,018 < 0,05 và 20% ≤ VAF = 

31,25%≤ 80%), xác nhận rằng CĐNLTT làm 

trung gian một phần cho liên kết giữa 

TNXHDN và PTBVDN. Tương tự, kết quả hỗ 

trợ H3c (β = 0,12, t = 4,284, p < 0,05, 20% ≤ 

VAF = 40,54%≤ 80%), cho thấy ĐMCNX một 

phần đóng vai trò trung gian giữa TNXHDN và 

PTBVDN. Cuối cùng, kết quả cũng hỗ trợ H4c 

(β = 0,068, t = 2,892, p = 0,004 < 0,05, 20% ≤ 

VAF = 27,86%≤ 80%), cho thấy HVUHMT 

một phần đóng vai trò trung gian giữa 

TNXHDN và PTBVDN. 

BẢNG 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SEM 

Giả 

thuyết 

Mối tương quan giữa các 

yếu tố 
Hệ số t-statistics Giá trị p 

Khoảng tin 

cậy % VAF% 

2,5 97,5 

H1 TNXHDN -> PTBVDN 0,176 3,678 0,000 0,081 0,268 n/a 

H2a TNXHDN -> CĐNLTT 0,508 13,628 0,000 0,437 0,581 n/a 

H2b CĐNLTT -> PTBVDN 0,157 2,504 0,012 0,043 0,284 n/a 

H2c 
TNXHDN -> CĐNLTT -> 

PTBVDN 
0,080 2,376 0,018 0,021 0,150 31,2 

H3a TNXHDN -> ĐMCNX 0,428 9,843 0,000 0,341 0,507 n/a 

H3b ĐMCNX -> PTBVDN 0,281 5,112 0,000 0,171 0,385 n/a 

H3c 
TNXHDN -> ĐMCNX -> 

PTBVDN 
0,120 4,284 0,000 0,068 0,181 40,5 

H4a TNXHDN -> HVUHMT 0,400 9,254 0,000 0,310 0,481 n/a 

H4b HVUHMT -> PTBVDN 0,170 3,162 0,002 0,049 0,268 n/a 

H4c 
TNXHDN -> HVUHMT -> 

PTBVDN 
0,068 2,892 0,004 0,020 0,114 27,8 

Nguồn: Tác giả tính toán. 
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HÌNH 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SEM CỦA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Nguồn: Kết quả SEM. 

3.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể 

tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 

trong ngành thực phẩm. Ngoài ra, nghiên cứu 

này không chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp mà còn làm 

giàu thêm dữ liệu và hỗ trợ những phát hiện 

trước đó của Suganthi (2019), và Abdelhalim & 

Eldin (2019). 

Thứ hai, nghiên cứu này đi sâu vào các khía 

cạnh cụ thể của trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp bằng cách chứng minh rằng, trách nhiệm 

xã hội doanh nghiệp góp phần quan trọng vào 

việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi năng lượng 

tái tạo trong các doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm. Phân tích này cũng ủng hộ các nhận định 

ở các bối cảnh khác trước đây của Le & cộng 

sự (2021), Us & cộng sự (2023). Đồng thời, kết 

quả này không chỉ chứng minh mối tương quan 

cùng chiều giữa trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp và chuyển đổi năng lượng tái tạo, mà 

còn đề cập đến ảnh hưởng đáng kể của chuyển 

đổi năng lượng tái tạo đối với mục tiêu phát 

triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này làm 

tăng tính nhất quán với các phát hiện trước đó 

như Chopra & cộng sự (2022), Wang & cộng 

sự (2023). Có thể thấy, vai trò của trách nhiệm 

xã hội doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chuyển 

đổi năng lượng tái tạo không chỉ đơn giản là 

khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch 

hơn. Nó còn mở rộng để hiểu rằng chuyển đổi 

năng lượng tái tạo không chỉ là một hành động 

cụ thể mà còn là một phần quan trọng trong 



NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 14, SỐ 1 (03/2024) 136 

chiến lược phát triển bền vững của doanh 

nghiệp (Curran, 2019). 

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng xem xét vai 

trò tích cực của trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ 

xanh. Qua đó, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

giúp đẩy mạnh quá trình xanh hóa trong sản 

xuất, điều này tương đồng với đánh giá của 

Kraus & cộng sự (2020), Forcadell & cộng sự 

(2021), và Zheng & Zhang (2023). Kết quả của 

phân tích không chỉ làm nổi bật sự quan trọng 

của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với đổi 

mới công nghệ xanh mà còn chỉ ra sự ảnh 

hưởng tích cực giữa đổi mới công nghệ xanh và 

mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Điều này phản ánh và mở rộng những phát hiện 

trước đó của Shahzad & cộng sự (2020), Wang 

& cộng sự (2022).  

Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng 

tích cực của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

với hành vi ủng hộ môi trường trong các doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm. Điều này giúp củng 

cố các phát hiện trước đó của Suganthi (2019), 

Tian & Robertson (2019), Latif & cộng sự 

(2022) trong các bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, 

hành vi ủng hội môi trường cũng được xem là 

hành động quan trọng của các doanh nghiệp 

trong kế hoạch phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. Điều này thấy được qua việc hành vi 

ủng hộ môi trường được xác định là một khía 

cạnh ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu phát 

triển bền vững của doanh nghiệp. Kết quả này 

liên kết chặt chẽ và củng cố nhận định từ các 

nghiên cứu gần đây của Suganthi (2019). 

4. Đóng góp học thuật và hàm ý quản trị 

4.1. Đóng góp học thuật 

Đầu tiên, nghiên cứu giúp xác nhận và mở 

rộng vai trò cầu nối của đổi mới công nghệ 

xanh, chuyển đổi năng lượng tái tạo và hành vi 

ủng hội môi trường trong mối quan hệ tương 

quan giữa trách nhiệm xã hội và phát triển bền 

vững của doanh nghiệp. Việc này không chỉ 

đem lại thêm hiểu biết về cơ chế ảnh hưởng của 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp mà còn đưa ra 

cái nhìn sâu sắc hơn về cách các hoạt động cụ 

thể như đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng 

lượng và ủng hộ môi trường góp phần vào mục 

tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong khi nhiều phân tích trước đây 

tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp lớn, nghiên 

cứu này mở rộng phạm vi để xem xét vai trò của 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp vào việc hiểu rõ 

hơn về cách chiến lược này có thể áp dụng và 

tạo ra giá trị trong bối cảnh tại Việt Nam. 

4.2. Hàm ý quản trị 

Những phát hiện trong nghiên cứu có ý 

nghĩa thực tiễn quan trọng đối với các nhà quản 

lý. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhà quản lý và 

điều hành ngành sản xuất thực phẩm nên 

khuyến khích xây dựng các hoạt động chiến 

lược thuộc phạm vi trách nhiệm xã hội dựa trên 

sự đổi mới và hiệu quả hoạt động môi trường 

xuất sắc. Điều này đặc biệt phù hợp với các yêu 

cầu ngày càng tăng về mặt xã hội, năng suất và 

quy định nhằm áp dụng các quy trình đạo đức 

nhằm giải quyết hiệu quả các mối quan tâm về 

kinh tế, môi trường và xã hội. Các kết quả từ 

nghiên cứu thể hiện tầm quan trọng của trách 

nhiệm xã hội, các yếu tố hành vi ủng hộ môi 

trường và đổi mới xanh trong lĩnh vực sản xuất 

để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 

Do đó, nghiên cứu đề xuất các nhà quản lý nên 

áp dụng và bảo tồn các chiến lược xanh để nuôi 

dưỡng các chức năng xanh, từ đó ảnh hưởng 

đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất rằng, ban quản 

lý nên phát triển các chiến lược đổi mới công 

nghệ xanh để đóng góp cho sự thịnh vượng của 

xã hội và doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời đại 

phát triển tính hợp pháp về môi trường ngày 

nay, các tổ chức nên trau dồi các hành vi ủng hộ 
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môi trường như đổi mới sản phẩm xanh, để góp 

phần tạo ra một môi trường tốt hơn. 

Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội cũng 

khuyến khích các nhà quản lý chú ý hơn đến 

lượng năng lượng và tài nguyên được sử dụng 

trong chuỗi sản xuất và xử lý chất thải công 

nghiệp, giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh bền 

vững của công ty. Nghiên cứu cũng đề xuất các 

nhà quản lý nên áp dụng các thực hành và sáng 

kiến trách nhiệm xã hội để phòng tránh những 

trở ngại do các tiêu chuẩn môi trường ngày càng 

cao, cùng với những tiến bộ công nghệ trước 

mắt. Nghiên cứu cũng ủng hộ việc các công ty 

sản xuất kết hợp trách nhiệm xã hội để nâng cao 

năng lực thực hành đổi mới công nghệ xanh và 

chuyển đổi năng lượng tái tạo của họ. Đặc biệt, 

việc kết hợp các hành động tích hợp xanh nhằm 

thể hiện sự ủng hộ với môi trường, chiến lược 

đổi mới công nghệ và nguồn năng lượng xanh 

để nâng cao các sản phẩm và quy trình xanh sẽ 

có lợi cho việc cải thiện hiệu quả hoạt động bền 

vững của doanh nghiệp. Đây là một khía cạnh 

quan trọng mà các doanh nghiệp cần cân nhắc 

trong môi trường cạnh tranh hiện nay, vì nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc duy trì sự cân bằng 

kinh tế với môi trường trong doanh nghiệp. 

5. Hạn chế và định hướng nghiên cứu 

trong tương lai 

Bên cạnh các phát hiện quan trọng, một số 

hạn chế nhất định vẫn tồn tại trong nghiên cứu 

này. Chẳng hạn, số liệu thu thập chỉ tập trung 

vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành 

sản xuất thực phẩm tại Đông Nam Bộ, Việt 

Nam. Vì vậy, các phát hiện của nghiên cứu có 

thể không tổng quát cho các nhóm ngành khác 

và quốc gia khác nhau. Trong tương lai, nghiên 

cứu có thể nới rộng phạm vi nghiên cứu đa 

ngành cũng như thực hiện ở nhiều quốc gia để 

có góc nhìn khái quát hơn về tính liên kết giữa 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và mục tiêu 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thứ hai, 

phân tích này chỉ tập trung chủ yếu vào các khía 

cạnh như đổi mới công nghệ xanh, chuyển đổi 

năng lượng tái tạo và hành vi ủng hộ môi trường 

trong chiến lược trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp, có thể không bao gồm đầy đủ các yếu 

tố khác. Trong tương lai có thể xem xét các khía 

cạnh khác trong chiến lược trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và vai trò cầu nối của chúng trong 

chiến lược doanh nghiệp hướng đến mục tiêu 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
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